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TÓM TẮT

Dịch tả lợn châu Phi (African swine fever - ASF) đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn 
nuôi lợn tại Việt Nam kể từ khi bùng phát vào năm 2019. Trước thách thức này, Việt Nam đã triển 
khai nhiều nghiên cứu có hệ thống về dịch tễ học, tiến hóa virus, bệnh học, chẩn đoán và phát triển 
vaccine phòng ASF, qua đó từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu khoa học ngày càng hoàn thiện phục 
vụ nghiên cứu và phòng chống ASF trong thực tiễn. Các nghiên cứu cho thấy ASFV có khả năng lây 
lan nhanh, tồn lưu dai dẳng và bị chi phối mạnh bởi các yếu tố như vận chuyển lợn, mật độ chăn nuôi 
cao và mức độ an toàn sinh học thấp. Trong giai đoạn đầu bùng phát, virus lưu hành tại Việt Nam chủ 
yếu thuộc genotype II, nhưng hiện đang có xu hướng gia tăng đa dạng di truyền thông qua sự tích 
lũy đột biến và sự xuất hiện của các chủng tái tổ hợp genotype I/II. Một thành tựu quan trọng trong 
kiểm soát ASF là sự phát triển và thương mại hóa các vaccine sống nhược độc, với hiệu quả bảo hộ 
cao đối với các chủng thuộc genotype II. Tuy nhiên, hiệu quả của các vaccine hiện hành vẫn còn hạn 
chế đối với các chủng tái tổ hợp. Bên cạnh đó, một số biến thể “vaccine-like” với độc lực giảm đã 
được ghi nhận. Mặc dù nguồn gốc của một số biến thể này vẫn chưa rõ ràng và vai trò dịch tễ của 
chúng chưa được xác định đầy đủ do mới chỉ ghi nhận rải rác, sự xuất hiện của chúng nhấn mạnh sự 
cần thiết của việc giám sát chặt chẽ sau tiêm phòng. Trong bối cảnh ASFV tiếp tục gia tăng đa dạng 
di truyền, việc phát triển các vaccine an toàn, hiệu quả và có phổ bảo hộ rộng đối với các chủng lưu 
hành, đồng thời được sử dụng cho các nhóm lợn ở những giai đoạn sinh trưởng và sản xuất khác 
nhau, sẽ giữ vai trò then chốt trong chiến lược phòng chống ASF lâu dài. Cùng với đó, việc xây dựng 
và triển khai chương trình kiểm soát theo hướng tích hợp, dựa trên an toàn sinh học, giám sát dịch tễ 
và chiến lược tiêm vaccine linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, sẽ là nền tảng quan trọng nhằm 
đảm bảo kiểm soát dịch hiệu quả và bền vững.

Từ khóa: Dịch tả lợn châu Phi; ASFV; Kiểm soát dịch bệnh; Vaccine. 
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SUMMARY
African swine fever (ASF) has caused severe losses to the swine industry in Vietnam since 

its first outbreak in 2019. In response to this challenge, extensive studies have been conducted 
in Vietnam on ASFV, including epidemiology, viral evolution, pathogenesis, diagnostics, and 
vaccine development, thereby establishing a relatively comprehensive scientific data platform 
that supports both research activities and practical disease control efforts. Studies have shown 
that ASFV circulation in Vietnam is characterized by rapid transmission, prolonged persistence, 
and is strongly influenced by factors such as pig transportation, high farming density, and low 
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I. MỞ ĐẦU
Dịch tả lợn châu Phi (African swine fever 

- ASF) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên 
lợn, đặc trưng bởi sốt xuất huyết, lây lan nhanh 
và tỷ lệ chết cao, do African swine fever virus 
(ASFV) gây ra. Theo cập nhật năm 2023 của 
Ủy ban Quốc tế về Phân loại Virus (ICTV), 
ASFV được định danh chính thức là Asfivirus 
haemorrhagiae. Bệnh gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho ngành chăn nuôi lợn do chưa có thuốc 
điều trị đặc hiệu, trong khi virus có khả năng tồn 
lưu kéo dài trong môi trường và trong nhiều sản 
phẩm có nguồn gốc từ lợn. Do đó, chiến lược 
kiểm soát ASF hiện nay vẫn chủ yếu dựa trên 
an toàn sinh học, giám sát dịch tễ học và tiêm 
phòng vaccine.

Kể từ khi được phát hiện lần đầu tại Việt 
Nam năm 2019 (Le et al., 2019), ASF đã nhanh 
chóng lan rộng trên phạm vi cả nước, gây tổn 
thất lớn về kinh tế và ảnh hưởng sâu rộng đến 
chuỗi giá trị ngành chăn nuôi lợn. Trong giai 
đoạn đầu bùng phát, dịch bệnh chủ yếu liên 
quan đến sự xâm nhập và lan truyền của ASFV 
genotype II có độc lực cao. Tuy nhiên, sau hơn 
7 năm lưu hành, tình hình ASF tại Việt Nam đã 
chuyển sang trạng thái dịch tễ học phức tạp hơn, 
với sự tồn lưu dai dẳng của virus trong quần thể 
lợn nuôi, sự xuất hiện của các biến thể di truyền 

mới và nguy cơ thay đổi đặc tính sinh học của 
virus dưới áp lực chọn lọc của môi trường chăn 
nuôi và các biện pháp can thiệp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, 
công tác phòng, chống ASF tại Việt Nam đã 
nhận được sự tham gia rộng rãi của các cơ 
quan quản lý, cơ sở chăn nuôi, viện nghiên cứu, 
trường đại học và doanh nghiệp. Nhiều nghiên 
cứu đã được triển khai nhằm làm rõ đặc điểm 
dịch tễ học, động lực lây truyền, sinh học phân 
tử, cơ chế sinh bệnh, đáp ứng miễn dịch và hiệu 
quả của các biện pháp kiểm soát dịch. Các kết 
quả nghiên cứu không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho 
công tác phòng chống dịch trong thực tiễn mà 
còn góp phần hình thành cơ sở dữ liệu khoa học 
ngày càng đầy đủ về ASFV tại Việt Nam. Đặc 
biệt, những nghiên cứu về tiến hóa của virus 
ASF, sự xuất hiện của chủng tái tổ hợp genotype 
I/II và các biến thể “vaccine-like” đã phản ánh 
xu hướng gia tăng đa dạng di truyền và mức độ 
phức tạp của quần thể ASFV.

Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ trong chẩn 
đoán, giám sát và phát triển vaccine, ASF tại 
Việt Nam vẫn đang đặt ra nhiều thách thức đối 
với công tác kiểm soát lâu dài. Sự biến đổi di 
truyền của virus, nguy cơ xuất hiện các biến 
thể mới, hạn chế về an toàn sinh học trong chăn 
nuôi nhỏ lẻ, cũng như những vấn đề liên quan 

biosecurity levels. During the early stage of the outbreak, the circulating viruses in Vietnam mainly 
belonged to genotype II; however, they are currently showing increasing genetic diversification 
through the accumulation of mutations and the emergence of genotype I/II recombinant strains. 
A major milestone in ASF control has been the development and commercialization of live 
attenuated vaccines, which have demonstrated high protective efficacy against genotype 
II strains. However, the efficacy of current vaccines against recombinant strains remains 
limited. In addition, several “vaccine-like” variants with reduced virulence have been identified. 
Although the origins of some of these variants remain unclear and their epidemiological roles 
have not yet been fully elucidated due to their sporadic detection, their emergence highlights 
the need for close post-vaccination surveillance. In the context of the continuing increase in 
ASFV genetic diversity, the development of safe and effective vaccines with broad protective 
coverage against circulating field strains, while being suitable for pigs at different growth and 
production stages, will play a key role in long-term ASF control strategies. Alongside this, 
the establishment and implementation of integrated control programs based on biosecurity, 
epidemiological surveillance, and flexible vaccination strategies adapted to practical conditions 
will provide an essential foundation for effective and sustainable ASF control.

Keywords: African swine fever; ASFV; Disease control; Vaccine.
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đến hiệu quả bảo hộ chéo của vaccine đòi hỏi 
phải tiếp tục nghiên cứu và cập nhật một cách 
hệ thống.

Trên cơ sở đó, bài báo này tổng hợp và phân 
tích các nghiên cứu công bố trong giai đoạn 
2019–2025 nhằm hệ thống hóa hiểu biết hiện 
nay về ASF tại Việt Nam, đồng thời thảo luận 
những xu hướng dịch tễ học và tiến hóa virus có 
ý nghĩa đối với chiến lược kiểm soát dịch bệnh 
trong giai đoạn tiếp theo. 

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ 
ASF TẠI VIỆT NAM
2.1. Dịch tễ học và động lực lưu hành ASF tại 
Việt Nam

2.1.1. Quá trình xâm nhập và lan truyền của ASF

Các dữ liệu nghiên cứu về dịch tễ học cho 
thấy ASF tại Việt Nam có đặc điểm lây lan 
nhanh trong giai đoạn đầu xâm nhập, sau đó 
chuyển sang trạng thái lưu hành dai dẳng với 
các ổ dịch tái phát phân tán theo không gian và 
thời gian. Dịch bệnh được ghi nhận lần đầu tại 
miền Bắc vào đầu năm 2019 (Le et al., 2019), 
sau đó nhanh chóng lan rộng ra hầu hết các tỉnh 
thành trên cả nước chỉ trong thời gian ngắn. 
Phân tích không gian – thời gian ghi nhận xu 
hướng lan truyền chủ yếu theo trục Bắc – Nam 
trong năm đầu bùng phát, có thể liên quan chặt 
chẽ đến các tuyến vận chuyển lợn, sản phẩm từ 
lợn và mạng lưới thương mại giữa các vùng.

Từ giai đoạn 2020–2022, mặc dù quy mô các 
đợt bùng phát giảm so với năm 2019, nhiều ổ 
dịch vẫn tiếp tục xuất hiện và tái diễn tại nhiều 
địa phương, qua đó phản ánh ASFV đã hình 
thành trạng thái lưu hành dai dẳng trong hệ thống 
chăn nuôi lợn tại Việt Nam (Nguyễn Đức Hiền 
và cs., 2021; Shao et al., 2022; Hien et al., 2023). 

2.1.2. Động lực lây truyền và các yếu tố nguy cơ

Các nghiên cứu mô hình hóa dịch tễ học ở cấp 
đàn chỉ ra rằng khả năng lây truyền của ASFV 
biến động đáng kể tùy theo loại hình chăn nuôi, 
cơ cấu đàn và điều kiện an toàn sinh học. Giá trị 
số sinh cơ bản R0 (basic reproductive number) 

hoặc hệ số lây nhiễm được ước tính dao động từ 
khoảng 1,4–10,8 trong các điều kiện nghiên cứu 
khác nhau (Mai Thị Ngân và cs., 2022; Mai TN 
et al., 2022a, 2023a; Mai NTA et al., 2022; Oh 
et al., 2023a; Le VP et al., 2023a). Nhìn chung, 
nguy cơ lan truyền thường cao hơn ở đàn lợn 
thịt, hệ thống chăn nuôi hở và các cơ sở quy mô 
nhỏ có mức độ an toàn sinh học thấp.

Ở cấp độ trang trại và vùng, các nghiên cứu 
mô phỏng lan truyền dịch bệnh gợi ý rằng vận 
chuyển lợn và tiếp xúc gián tiếp thông qua con 
người, phương tiện, dụng cụ chăn nuôi hoặc 
sản phẩm nhiễm mầm bệnh là những động lực 
chính thúc đẩy phát tán ASFV. Các biện pháp 
như hạn chế vận chuyển sớm, tiêu hủy kịp thời 
đàn nhiễm và duy trì mạng lưới giao thương với 
số lượng đối tác hạn chế có thể làm giảm đáng 
kể số trại nhiễm và quy mô bùng phát dịch (Lee 
et al., 2021a).

Các khảo sát thực địa tại nhiều vùng sinh thái 
khác nhau cũng đã xác định một số yếu tố nguy 
cơ quan trọng liên quan đến sự xâm nhập và lưu 
hành của ASFV, bao gồm: vị trí trang trại gần 
đường giao thông, chợ buôn bán lợn hoặc lò mổ; 
mật độ đàn cao; quy mô chăn nuôi nhỏ với mức 
độ an toàn sinh học thấp; sử dụng thức ăn thừa 
chưa qua xử lý nhiệt; nhập con giống không rõ 
nguồn gốc; sự ra vào thường xuyên của người 
và phương tiện; vị trí gần ổ dịch hoặc khu vực 
chôn hủy lợn bệnh (Nguyễn Đức Hiền và cs., 
2020; Trương Văn Hiểu và cs., 2020; Võ Tấn 
Quy và cs., 2021; Trần Thị Hà và cs., 2021; Mai 
Thị Ngân và cs., 2021; Mai TN et al., 2022b; 
Lee et al., 2022). 

Ngoài ra, nghiên cứu thực địa và thực 
nghiệm kết luận rằng diễn biến lây lan của ASF 
trong đàn thường trải qua giai đoạn âm thầm 
ban đầu trước khi bùng phát mạnh. Số ca bệnh 
thường tăng chậm trong tuần đầu sau khi virus 
xâm nhập nhưng tăng nhanh từ tuần thứ hai đến 
tuần thứ ba với tỷ lệ chết cao, đặc biệt ở đàn nái 
sinh sản (Nguyễn Chế Thanh và cs., 2021; Lại 
Công Danh và cs., 2022; Oh et al., 2023). Đặc 
điểm này làm gia tăng nguy cơ phát tán virus 
trước khi bệnh được phát hiện và xử lý.
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Nhìn chung, sự lưu hành và động lực lây 
truyền của ASF tại Việt Nam chịu ảnh hưởng 
đồng thời của cấu trúc hệ thống chăn nuôi, mức 
độ an toàn sinh học và khả năng phát hiện – kiểm 
soát nguồn lây. Sự tương tác của các yếu tố này 
không chỉ thúc đẩy lan truyền ASFV trong giai 
đoạn đầu bùng phát mà còn tạo điều kiện cho 
virus tiếp tục lưu hành và tiến hóa trong quần 
thể lợn tại Việt Nam.

2.2. Đa dạng di truyền và tiến hóa của ASFV 
tại Việt Nam

2.2.1. ASFV genotype II và giai đoạn đồng 
nhất di truyền ban đầu

Các nghiên cứu dịch tễ học phân tử xác định 
ASFV lưu hành tại Việt Nam từ năm 2019 chủ 
yếu thuộc genotype II dựa trên phân tích gen 
B646L mã hóa protein p72, đồng thời có quan 
hệ di truyền rất gần với chủng Georgia/2007/1 
và các chủng gây dịch tại Trung Quốc giai 
đoạn 2018–2019 (Le et al., 2019). Điều này 
gợi ý dịch ASF tại Việt Nam nhiều khả năng 
bắt nguồn từ sự xâm nhập của dòng ASFV 
genotype II độc lực cao đang lưu hành rộng tại 
khu vực Á – Âu.

Trong giai đoạn đầu bùng phát, quần thể 
virus tại Việt Nam thể hiện mức độ đồng nhất 
di truyền rất cao. Phân tích trình tự gen mã 
hóa p72 của nhiều chủng phân lập tại các địa 
phương khác nhau ghi nhận tất cả đều được 
phân loại vào genotype II với mức độ tương 
đồng nucleotide và axit amin gần như tuyệt đối 
(Trịnh Thị Bích Ngọc và cs., 2020; Tran HTT et 
al., 2020a; Trần Thị Thanh Hà và cs., 2021; Mai 
NTA et al., 2021, 2023; Truong QL et al., 2021; 
Nguyen VT et al., 2022; Hien et al., 2022, 2023; 
Lại Công Danh và cs., 2022).

2.2.2. Biến thể IGR và sự tích lũy đột biến

Trong số các marker phân tử được sử dụng 
để phân biệt biến thể ASFV genotype II, vùng 
IGR giữa gen I73R và I329L được xem là chỉ 
thị dịch tễ học quan trọng. Phần lớn các chủng 
ASFV lưu hành tại Việt Nam thuộc biến thể IGR 
II; tuy nhiên, các biến thể IGR I, IGR III và gần 

đây là IGR IV cũng đã được phát hiện với tần 
suất thấp hơn (Trần Thị Thanh Hà và cs., 2021; 
Nguyen VT et al., 2022; Mai NTA et al., 2023). 
Sự đồng lưu hành của nhiều biến thể IGR phản 
ánh quá trình tiến hóa liên tục của ASFV trong 
điều kiện lưu hành kéo dài tại thực địa.

Một số chủng ASFV tại Việt Nam còn 
mang đoạn chèn 10 nucleotide trong vùng 
tandem repeat sequence (TRS) giữa gen I73R 
và I329L, tương đồng với chủng CN201801 của 
Trung Quốc nhưng không hiện diện ở chủng 
Georgia/2007/1 hoặc các chủng từ lợn rừng 
(Mai NTA et al., 2021). Ngoài ra, một số đột 
biến hiếm như mất đoạn trong gen EP402R 
(CD2v) hoặc chèn đoạn trong gen B475L cũng 
đã được ghi nhận (Hien et al., 2022, 2023).

Các nghiên cứu giải trình tự toàn bộ bộ gen 
xác nhận mức độ tương đồng nucleotide giữa 
các chủng ASFV phân lập tại Việt Nam vẫn duy 
trì ở mức rất cao (~99,9%), tuy nhiên đã xuất 
hiện khác biệt về số lượng và cấu trúc ORF giữa 
các chủng (Le VP et al., 2023b). Điều này gợi ý 
rằng ASFV tuy có tốc độ tiến hóa thấp hơn nhiều 
virus RNA nhưng vẫn tích lũy dần các biến đổi 
di truyền trong quá trình lưu hành kéo dài.

2.2.3. Sự xuất hiện của chủng tái tổ hợp geno-
type I/II

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất 
trong quần thể ASFV tại Việt Nam là sự xuất 
hiện của các chủng tái tổ hợp giữa genotype I 
và II (recombinant ASFV I/II – rASFV I/II) từ 
năm 2023 (Le VP et al., 2024; Diep et al., 2024). 
Các chủng này có quan hệ di truyền gần với các 
chủng tái tổ hợp đã được báo cáo tại Trung Quốc 
trước đó và được ghi nhận có độc lực cao hơn so 
với các chủng genotype II đang lưu hành. 

Dữ liệu giám sát dịch tễ học ghi nhận tỷ lệ 
phát hiện chủng tái tổ hợp tăng nhanh trong 
giai đoạn đầu xuất hiện, từ khoảng 14,14% năm 
2023 lên hơn 40% năm 2024 (Nguyen et al., 
2026) và đạt khoảng 83% vào giữa năm 2025 
theo báo cáo của Cục Chăn nuôi và Thú y (Công 
văn số 390/CNTY-DT ngày 10/01/2026). 
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2.2.4. Các biến thể “vaccine-like”

Bên cạnh các chủng genotype II và chủng 
tái tổ hợp lưu hành chính, một số biến thể 
ASFV mang đặc điểm di truyền tương tự chủng 
vaccine (“vaccine-like variants”) cũng đã được 
ghi nhận tại Việt Nam. 

Một trong những biến thể đáng chú ý là 
ASFV-GUS-Vietnam, mang mất đoạn tại 
vùng multigene family (MGF) và được chèn 
gen gusA mã hóa enzyme β-glucuronidase 
(GUS) được phát hiện trong bối cảnh vaccine 
chưa được cấp phép sử dụng tại Việt Nam 
(Ambagala et al., 2024). Các nghiên cứu thực 
nghiệm chỉ ra rằng biến thể này có độc lực suy 
giảm đáng kể: lợn nhiễm có thể xuất hiện sốt, 
bài thải virus và lây truyền ở mức hạn chế, gây 
chết với tỷ lệ chết thấp (1/6); các cá thể sống 
sót hình thành miễn dịch bảo hộ khi thử thách 
bằng chủng độc lực cao (Ambagala et al., 2024; 
Lê Văn Phan, 2026). Tuy nhiên, hiện chưa có 
đầy đủ bằng chứng dịch tễ học để xác định vai 
trò của biến thể này trong động lực lưu hành 
ASFV ngoài thực địa.

Tương tự, biến thể VN/sows_32005/23 
mang nhiều mất đoạn tại các gen liên quan đến 
độc lực cũng được phát hiện tại một trại lợn nái 
có biểu hiện rối loạn sinh sản (Nguyen CT et al., 
2025). Mặc dù có một số đặc điểm tương đồng 
với chủng vaccine, biến thể này khác biệt đáng 
kể so với chủng ASFV-G-ΔMGF đã được cấp 
phép sử dụng tại Việt Nam, đặc biệt về quy mô 
và vị trí các đoạn mất gen (Nguyen CT et al., 
2025). Do không được ghi nhận lại trong các 
chương trình giám sát tiếp theo, nhiều khả năng 
đây là một biến thể xuất hiện đơn lẻ tại một trại 
thay vì một dòng virus lưu hành ổn định.

Ngoài ra, khảo sát trên 298 mẫu thu thập tại 
11 tỉnh thành xác định khoảng 2,4% mẫu mang 
đặc điểm tương tự vaccine, bao gồm các biến 
thể liên quan đến ASFV-G-ΔMGF và ASFV-G-
ΔI177L (Nguyen CT et al., 2026). Các tác giả 
giải thích rằng một số đột biến tập trung tại vùng 
gen EP153R–EP402R có thể làm thay đổi cấu 
trúc protein CD2v, ảnh hưởng đến hiện tượng 

hấp phụ hồng cầu và góp phần làm suy giảm độc 
lực virus (Nguyen CT et al., 2026).

Nhìn chung, các biến thể “vaccine-like” hiện 
chỉ được phát hiện đơn lẻ với tỷ lệ thấp và chưa 
có bằng chứng rõ ràng về khả năng lưu hành bền 
vững trong thực địa. Tuy nhiên, sự xuất hiện của 
chúng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng 
cường giám sát dịch tễ học phân tử sau triển 
khai vaccine sống nhược độc. 

2.3. Sinh bệnh học và đáp ứng miễn dịch 

2.3.1. Đặc điểm lâm sàng và bệnh tích

Các nghiên cứu tại Việt Nam từ năm 2019 
ghi nhận ASF chủ yếu biểu hiện ở thể quá cấp 
và cấp tính, phù hợp với đặc tính độc lực cao 
của các chủng ASFV genotype II lưu hành trong 
giai đoạn đầu dịch bệnh. Lợn mắc bệnh thường 
có biểu hiện sốt cao kéo dài, ủ rũ, giảm hoặc 
bỏ ăn, khó thở, nôn, tiêu chảy, xuất huyết da và 
niêm mạc; ở các trường hợp nặng có thể xuất 
hiện rối loạn thần kinh, hôn mê và chết nhanh 
sau khi phát bệnh (Bùi Thị Tố Nga và cs., 2020; 
Trương Quang Lâm và cs., 2020; Nga et al., 
2020; Phạm Thị Như Huỳnh và cs., 2021; Lee 
et al., 2021b). Trong các thí nghiệm gây nhiễm 
thực nghiệm, thời gian ủ bệnh thường ngắn, lợn 
bắt đầu sốt sau khoảng 48 giờ nhiễm virus và 
chết sau 5–9 ngày, phản ánh diễn biến cấp tính 
và tỷ lệ tử vong cao của bệnh (Trương Quang 
Lâm và cs., 2020; Lee et al., 2021b).

ASFV có ái tính mạnh với hệ đơn nhân 
– đại thực bào và gây nhiễm trùng toàn thân 
với mức độ tổn thương nghiêm trọng ở nhiều 
cơ quan. Sau khi xâm nhập, virus nhân lên 
mạnh trong các mô lympho như lách và hạch 
lympho, gây phá hủy nang lympho, giảm mạnh 
số lượng lymphocyte và dẫn đến tình trạng suy 
giảm miễn dịch nghiêm trọng. Đồng thời, tổn 
thương tế bào nội mô mạch máu kết hợp với 
rối loạn đông máu góp phần gây xuất huyết lan 
tỏa và tổn thương đa cơ quan – đặc điểm bệnh 
lý điển hình của ASF (Bùi Thị Tố Nga và cs., 
2020; Nga et al., 2020; Trương Quang Lâm và 
cs., 2020; Izzati et al., 2021).
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Các tổn thương đại thể được ghi nhận khá 
thống nhất giữa các nghiên cứu. Lách thường 
sưng to rõ rệt, sung huyết và xuất huyết; hạch 
lympho sưng, xuất huyết tím đen; đồng thời 
xuất hiện xuất huyết ở nhiều cơ quan như gan, 
thận, tim, phổi và màng não (Bùi Thị Tố Nga 
và cs., 2020; Trương Quang Lâm và cs., 2020; 
Nga et al., 2020; Phạm Thị Như Huỳnh và cs., 
2021; Oh et al., 2022a, 2023). Một số nghiên 
cứu thực nghiệm thấy rằng gan và mô tai có tải 
lượng virus cao và tổn thương rõ, gợi ý vai trò 
của các mô này trong quá trình nhân lên và phát 
tán virus trong cơ thể (Lee et al., 2021b). 

Ở mức vi thể, các tổn thương đặc trưng 
bao gồm teo và hoại tử nang lympho, giảm 
lymphocyte nghiêm trọng, sung huyết và xuất 
huyết mô kẽ, cùng với hiện tượng hoại tử ở 
nhiều cơ quan nội tạng (Bùi Thị Tố Nga và 
cs., 2020; Nga et al., 2020; Izzati et al., 2021). 
Kháng nguyên ASFV được phát hiện với mật độ 
cao tại lách và hạch lympho, ngoài ra còn hiện 
diện ở phổi, gan, thận và nhiều cơ quan khác, 
chủ yếu trong các đại thực bào nhiễm virus 
(Nguyễn Thị Hoa và cs., 2020; Nga et al., 2020; 
Izzati et al., 2021). 

Bên cạnh thể bệnh cấp tính điển hình, một 
số biểu hiện không điển hình hoặc kéo dài cũng 
đã được ghi nhận trong điều kiện thực địa. Một 
số trường hợp lợn choai xuất hiện viêm khớp 
kéo dài hoặc heo con có biểu hiện thần kinh 
liên quan đến nhiễm ASFV, gợi ý khả năng tồn 
tại các thể dưới cấp hoặc mãn tính trong điều 
kiện virus lưu hành lâu dài (Nguyễn Ngọc Hải 
và cs., 2022; Nguyen NH et al., 2022). Những 
biểu hiện này phản ánh xu hướng đa dạng hóa 
của đặc điểm lâm sàng ASF tại Việt Nam cùng 
với quá trình lưu hành và biến đổi di truyền của 
virus trong thực địa. 

Ngoài ra, ở các cá thể sống sót sau nhiễm, 
mặc dù không còn biểu hiện lâm sàng rõ rệt và 
âm tính với virus huyết, một số biến đổi mô học 
và kháng nguyên virus vẫn được phát hiện tại mô 
lympho và cơ quan nội tạng (Pornthummawat et 
al., 2021; Lai et al., 2022). 

2.3.3. Đáp ứng miễn dịch và hiện tượng tồn 
lưu virus

Đáp ứng miễn dịch đối với ASFV là một 
trong những lĩnh vực phức tạp nhất của ASF do 
virus có khả năng tương tác với cả miễn dịch 
bẩm sinh và miễn dịch thích nghi của vật chủ. 
Các nghiên cứu ở lợn nhiễm tự nhiên hoặc gây 
nhiễm thực nghiệm cho thấy lợn có thể hình 
thành đáp ứng miễn dịch bảo hộ tương đối kéo 
dài; tuy nhiên quá trình này đồng thời đi kèm 
nguy cơ tồn lưu virus hoặc kháng nguyên virus 
tại mô trong thời gian dài.

Một số nghiên cứu ghi nhận lợn hồi phục sau 
nhiễm ASF có thể duy trì kháng thể đặc hiệu ở 
mức cao trong nhiều tháng, thậm chí tới khoảng 
14 tháng sau nhiễm, đồng thời không còn phát 
hiện virus trong máu hoặc dịch mũi bằng các xét 
nghiệm thông thường (Oh et al., 2021). Những 
kết quả này gợi ý đáp ứng miễn dịch dịch thể có 
thể đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ chống 
tái nhiễm đối với các chủng ASFV tương đồng 
về di truyền. 

Bên cạnh đáp ứng miễn dịch bảo hộ, nhiều 
nghiên cứu cũng thấy rằng ASFV hoặc kháng 
nguyên virus có thể tồn lưu tại mô ngay cả khi 
lợn đã hồi phục lâm sàng và âm tính với virus 
huyết. Pornthummawat et al. (2021) và Lai 
et al. (2022) ghi nhận sự hiện diện của DNA 
virus hoặc kháng nguyên ASFV tại mô lympho 
và một số cơ quan nội tạng ở lợn sống sót sau 
nhiễm. Đặc biệt, protein p30 vẫn được phát hiện 
tại amidan, phổi và một số mô khác trong thời 
gian kéo dài sau nhiễm.

Ngoài đáp ứng miễn dịch cổ điển, các nghiên 
cứu gần đây còn ghi nhận sự thay đổi đáng kể 
của các phân tử điều hòa miễn dịch trong quá 
trình nhiễm ASFV. Nghiên cứu của Truong AD 
et al. (2023) thấy rằng nhiều miRNA ngoại bào 
trong huyết thanh lợn nhiễm cấp tính biến đổi rõ 
rệt, liên quan đến các con đường tín hiệu miễn 
dịch như Toll-like receptor, MAPK, mTOR và 
hoạt hóa tế bào T. Những thay đổi này phản 
ánh mức độ tương tác phức tạp giữa ASFV và 
hệ miễn dịch của vật chủ, đồng thời gợi ý tiềm 
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năng sử dụng miRNA như chỉ thị sinh học trong 
chẩn đoán, tiên lượng hoặc đánh giá đáp ứng 
miễn dịch sau nhiễm và sau tiêm phòng.

2.4. Phát triển các kỹ thuật chẩn đoán 

2.4.1. Chẩn đoán phân tử và nguy cơ âm tính giả

Trong bối cảnh ASFV lưu hành dai dẳng 
và ngày càng đa dạng về di truyền, yêu cầu 
đối với chẩn đoán ASF không chỉ dừng ở phát 
hiện nhanh mầm bệnh mà còn phải bảo đảm độ 
nhạy, độ đặc hiệu và khả năng thích ứng với các 
biến thể virus mới xuất hiện. Real-time PCR 
theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y Thế giới 
(WOAH/OIE) hiện vẫn là phương pháp tiêu 
chuẩn trong chẩn đoán ASF; tuy nhiên, một số 
nghiên cứu tại Việt Nam giải thích rằng sự biến 
đổi di truyền của ASFV có thể ảnh hưởng đến 
hiệu quả của các hệ thống mồi và đầu dò đang 
được sử dụng (Tran HTT et al., 2020b; Nguyễn 
Ngọc Hải và cs., 2021; Truong AD et al., 2021).

Tran HTT và cs. (2020b) ghi nhận một số 
trường hợp âm tính giả khi sử dụng quy trình 
real-time PCR của OIE do đột biến tại vị trí gắn 
đầu dò. Việc điều chỉnh trình tự đầu dò bằng 
nucleotide suy biến Y = C/T đã giúp khắc phục 
hiện tượng lệch bắt cặp và cải thiện khả năng 
phát hiện virus mà không làm giảm độ nhạy 
xét nghiệm. Kết quả này phù hợp với Truong 
AD et al. (2021), khi một số mẫu âm tính bằng 
real-time PCR theo hướng dẫn của OIE đã 
được xác nhận dương tính bằng PCR thường 
quy, giải trình tự và phân lập virus. Tương tự, 
Nguyễn Ngọc Hải và cs. (2021) cũng ghi nhận 
hiện tượng mẫu thai lợn sảy dương tính với PCR 
thường quy nhưng âm tính với real-time PCR và 
cho rằng nguy cơ bỏ sót ca bệnh nếu chỉ sử dụng 
một hệ thống xét nghiệm đơn lẻ.

Nhằm nâng cao độ tin cậy của chẩn đoán, 
nhiều phương pháp phân tử mới đã được nghiên 
cứu và phát triển. Một số hệ thống real-time 
PCR nhắm vào gen E183L mã hóa protein p54 
có khả năng phát hiện nhiều genotype ASFV với 
độ nhạy và độ đặc hiệu cao, đồng thời không 
phản ứng chéo với các virus khác trên lợn, qua 
đó được đề xuất sử dụng bổ sung cho các hệ 

thống dựa trên gen p72 truyền thống (Trinh 
TBN et al., 2021). Ngoài ra, phương pháp xác 
định nhanh serotype dựa trên đoạn ngắn của 
gen EP402R mã hóa protein CD2v cũng cho kết 
quả tương đồng cao với các kỹ thuật phân tích 
truyền thống, hỗ trợ hiệu quả cho nghiên cứu 
dịch tễ học phân tử và giám sát tiến hóa virus 
(Trần Anh Tuấn và cs., 2022).

2.4.2. Chẩn đoán nhanh và xét nghiệm tại 
thực địa

Bên cạnh các kỹ thuật PCR trong phòng thí 
nghiệm, nhiều phương pháp khuếch đại đẳng 
nhiệt và xét nghiệm tại chỗ (point-of-care testing 
– POCT) đã được phát triển nhằm đáp ứng nhu 
cầu chẩn đoán nhanh trong điều kiện thực địa. 
Các kỹ thuật như LAMP đo màu, iiPCR tự động 
hoặc LAMP kết hợp tách chiết DNA thô cho 
phép phát hiện ASFV trong khoảng 30–50 phút 
với độ nhạy và độ đặc hiệu cao, tương đương 
real-time PCR trong nhiều điều kiện thử nghiệm 
(Tran DH et al., 2021; Tran HNT et al., 2021; 
Mai TN et al., 2023b). Đây là hướng tiếp cận 
có ý nghĩa thực tiễn lớn đối với cá vùng chăn 
nuôi nhỏ lẻ, khoảng cách địa lý xa các phòng 
xét nghiệm hoặc trong tình huống cần sàng lọc 
nhanh ổ dịch.

Về mẫu bệnh phẩm, ASFV có thể được phát 
hiện không chỉ trong máu mà còn ở các mẫu 
ít xâm lấn như phết mũi, phết miệng, phết trực 
tràng và dịch miệng ngay từ giai đoạn sớm sau 
nhiễm, khoảng ngày thứ ba sau khi virus xâm 
nhập. Ở lợn chết, gan và mô tai thường có tải 
lượng virus cao, phù hợp cho chẩn đoán sau 
chết (Lee et al., 2021b). Một số nghiên cứu gần 
đây áp dụng kỹ thuật tập trung virus trong dịch 
miệng có thể tăng đáng kể độ nhạy xét nghiệm 
và hỗ trợ phát hiện các trường hợp nhiễm dưới 
lâm sàng (Mai TN et al., 2025).

2.4.3. Phối hợp các kỹ thuật xét nghiệm

Trong điều kiện ASFV lưu hành kéo dài 
và xuất hiện nhiều thể bệnh không điển hình, 
việc phối hợp nhiều phương pháp chẩn đoán 
ngày càng trở nên cần thiết. Các nghiên cứu 
chỉ ra rằng xét nghiệm qPCR trên huyết 
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thanh có hiệu quả cao trong phát hiện nhiễm 
cấp tính, trong khi xét nghiệm kháng thể 
như iELISA phù hợp hơn trong giám sát các 
trường hợp mãn tính hoặc lợn sống sót sau 
nhiễm (Schambow et al., 2023). Vì vậy, chiến 
lược chẩn đoán ASF cần được xây dựng theo 
hướng tích hợp giữa phát hiện virus và đánh 
giá đáp ứng miễn dịch của vật chủ.

Mặc dù các kỹ thuật sinh học phân tử 
phát triển nhanh trong những năm gần đây, 
phân lập virus trên tế bào đại thực bào phế 
nang lợn (PAM) kết hợp xét nghiệm hấp phụ 
hồng cầu vẫn được xem là tiêu chuẩn vàng 
để khẳng định sự hiện diện của virus có khả 
năng lây nhiễm. Phương pháp này đặc biệt 
quan trọng trong các trường hợp không điển 
hình, các nghiên cứu đánh giá độc lực, khả 
năng lây truyền hoặc đặc tính sinh học của 
các biến thể ASFV mới (Trần Thị Thanh Hà 
và cs., 2019).

Ngoài các phương pháp chẩn đoán trực tiếp, 
một số công nghệ hỗ trợ cũng được nghiên cứu 
nhằm tăng khả năng phát hiện sớm và giám sát 
dịch bệnh. Đo nhiệt độ hồng ngoại đã được đề 
xuất như công cụ hỗ trợ phát hiện sớm lợn nghi 
nhiễm trước khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng 
(Oh et al., 2022b). Tuy nhiên, trong bối cảnh 
virus liên tục tích lũy biến đổi di truyền, giải 
trình tự toàn bộ hệ gen ngày càng giữ vai trò 
trung tâm trong giám sát dịch tễ học phân tử, 
phát hiện đột biến, theo dõi biến thể và tối ưu 
hóa thiết kế xét nghiệm phân tử (Tran HTT et 
al., 2022a; 2022b).

Nhìn chung, xu hướng nghiên cứu chẩn 
đoán ASF tại Việt Nam đang chuyển từ các 
phương pháp phát hiện đơn mục tiêu sang 
cách tiếp cận tích hợp, kết hợp giữa xét 
nghiệm phân tử, huyết thanh học, phân lập 
virus và giải trình tự bộ gen. Sự tích hợp này 
không chỉ giúp nâng cao khả năng phát hiện 
sớm và giám sát biến thể ASFV mà còn có ý 
nghĩa trực tiếp đối với chiến lược kiểm soát 
ASF trong bối cảnh virus tiếp tục tiến hóa và 
lưu hành phức tạp tại thực địa. 

2.5. Các biện pháp kiểm soát ASF tại Việt Nam

2.5.1. An toàn sinh học và kiểm soát môi trường

Do chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu và 
ASFV có khả năng tồn lưu bền vững trong môi 
trường, an toàn sinh học được xem là nền tảng 
quan trọng nhất trong chiến lược kiểm soát ASF. 
Các nghiên cứu trên thực địa thấy rằng nguy cơ 
xuất hiện và tái phát ổ dịch có liên quan chặt chẽ 
với mức độ thực hành an toàn sinh học tại cơ sở 
chăn nuôi, đặc biệt ở hệ thống chăn nuôi nhỏ lẻ 
và bán công nghiệp (Nguyễn Đức Hiền et al., 
2020; Võ Tấn Quy et al., 2021; Lee et al., 2022).

Nhiều nghiên cứu đã tập trung đánh giá hiệu 
quả của các biện pháp bất hoạt ASFV trong điều 
kiện thực địa. Formaldehyde được chứng minh 
có khả năng bất hoạt virus với kết quả phụ thuộc 
thời gian và nồng độ xử lý. Các nghiên cứu động 
học bất hoạt cho rằng giá trị D (thời gian cần 
thiết để giảm 90% lượng virus lây nhiễm) có 
thể được sử dụng như chỉ số định lượng nhằm 
tối ưu hóa quy trình tiêu độc khử trùng theo tải 
lượng virus và điều kiện môi trường khác nhau 
(Le et al., 2022).

Bên cạnh hóa chất khử trùng truyền thống, 
một số nghiên cứu gần đây cũng ghi nhận tiềm 
năng của các phụ gia thức ăn và hoạt chất sinh 
học trong giảm nguy cơ lây truyền ASFV qua 
đường tiêu hóa. Các axit béo chuỗi trung bình 
(medium-chain fatty acids – MCFA) và hỗn 
hợp MCFA thể hiện khả năng ức chế ASFV in 
vitro phụ thuộc vào liều sử dụng, đồng thời có 
hiệu quả hiệp đồng khi sử dụng kết hợp nhiều 
thành phần (Tran HTT et al., 2022c). Tương tự, 
các phụ gia nguồn gốc thực vật như Phyto.A04 
và Phyto.B có khả năng bất hoạt nhanh ASFV 
trong thức ăn nhiễm virus và duy trì hiệu quả 
trong thời gian tương đối dài (Lai et al., 2024). 
Một số hợp chất thảo dược như berberine hoặc 
emodin cũng được ghi nhận có khả năng làm 
giảm hiệu giá virus trên đại thực bào nuôi cấy 
(Bùi Trần Anh Đào và cs., 2021). Tuy nhiên, 
phần lớn các nghiên cứu này mới dừng ở mức 
thực nghiệm in vitro và cần được đánh giá thêm 
trong điều kiện thực địa.
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Đối với xử lý nguồn lây từ xác lợn bệnh và 
chất thải chăn nuôi, Duc et al. (2022) ghi nhận 
quá trình ủ xác lợn nhiễm có thể loại bỏ nhanh 
virus có khả năng lây nhiễm mặc dù DNA virus 
vẫn còn được phát hiện bằng PCR. Kết quả này 
nhấn mạnh sự khác biệt giữa sự tồn tại của vật 
liệu di truyền virus và nguy cơ lây nhiễm thực 
tế, đồng thời khuyên rằng việc diễn giải kết quả 
xét nghiệm môi trường cần được đặt trong bối 
cảnh dịch tễ học phù hợp.

Mặc dù nhiều biện pháp bất hoạt và kiểm 
soát môi trường đã được chứng minh có hiệu 
quả trong điều kiện thực nghiệm, hiệu quả thực 
tế phụ thuộc lớn vào mức độ tuân thủ an toàn 
sinh học tại cơ sở chăn nuôi. Các khảo sát tại 
hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ghi nhận nhiều khâu quan 
trọng như xử lý thức ăn thừa, quản lý nước thải, 
vệ sinh phương tiện và kiểm soát người ra vào 
vẫn chưa được thực hiện đầy đủ hoặc đồng bộ 
(Lại Thị Lan Hương và cs., 2021). Điều này 
được xem là một trong những nguyên nhân 
quan trọng làm giảm hiệu quả kiểm soát ASF 
trong điều kiện thực địa tại Việt Nam.

2.5.2. Nghiên cứu và phát triển vaccine ASF

Do ASFV có cấu trúc bộ gen phức tạp và cơ 
chế né tránh miễn dịch đa dạng, việc phát triển 
vaccine phòng ASF gặp nhiều khó khăn. Trong 
bối cảnh vaccine bất hoạt, vaccine tiểu đơn vị 
hoặc vaccine vector chưa tạo được hiệu quả 
bảo hộ ổn định, vaccine sống nhược độc (live 
attenuated vaccine – LAV) hiện được xem là 
hướng tiếp cận có tiềm năng nhất đối với phòng 
bệnh ASF (Zhang et al., 2023).

Kết quả của các nghiên cứu tại Việt Nam 
đã phát triển và sản xuất nhiều vaccine sống 
nhược độc đạt được mức độ an toàn và hiệu 
quả bảo hộ cao trong cả điều kiện thực nghiệm 
và thực địa. Hầu hết các vaccine này được phát 
triển dựa trên chiến lược xóa gen liên quan đến 
độc lực nhằm làm giảm khả năng gây bệnh 
nhưng vẫn duy trì khả năng kích thích đáp ứng 
miễn dịch bảo hộ.

Một trong những vaccine đầu tiên được 
nghiên cứu và thương mại hóa tại Việt Nam là 

NAVET-ASFVAC, phát triển từ chủng ASFV-
G-ΔI177L trên dòng tế bào tủy xương (BMC) 
hoặc tế bào đơn nhân máu ngoại vi (PBMC). 
Các nghiên cứu chứng minh rằng vaccine này 
an toàn ở cả liều sử dụng và liều cao, đồng 
thời tạo hiệu quả bảo hộ từ 80–100% chống lại 
chủng ASFV genotype II độc lực cao trong điều 
kiện thực nghiệm và thực địa (Trần Xuân Hạnh 
và cs., 2021a, 2021b; Tran XH et al., 2022a, 
2022b). Ngoài ra, chủng vaccine được ghi nhận 
ổn định về di truyền, không có bằng chứng rõ 
ràng về khả năng lây truyền giữa các cá thể và 
duy trì hiệu quả bảo hộ trên nhiều giống lợn 
khác nhau. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần 
đây khuyến cáo rằng chủng ASFV-G-ΔI177L có 
khả năng tái độc lực và không an toàn trên lợn 
giống, cả lợn đực và lợn nái (van den Born et al, 
2025; Friedrichs et al., 2026).

Tiếp theo, vaccine AVAC ASF LIVE phát 
triển từ chủng ASFV-G-ΔMGF trên dòng tế 
bào đại thực bào bất tử hóa (DMAC) cũng đạt 
hiệu quả rất cao trong các nghiên cứu đánh 
giá tại Việt Nam. Vaccine này có khả năng 
tạo đáp ứng miễn dịch bảo hộ 100% trong 
khoảng thời gian từ 28 ngày đến 5 tháng sau 
tiêm (Diep et al., 2025; Nguyễn Văn Điệp và 
cs., 2026a). Các nghiên cứu thực địa quy mô 
lớn ghi nhận tỷ lệ lợn được tiêm vaccine hình 
thành đáp ứng kháng thể trên 90% và hiệu 
quả bảo hộ khoảng 95% trong điều kiện chăn 
nuôi. Đáng chú ý, DNA virus vaccine chỉ tồn 
lưu ngắn hạn với tải lượng thấp; mặc dù ở 
một số cá thể yếu vẫn có thể phát hiện DNA 
virus đến thời điểm xuất bán, các nghiên cứu 
không phát hiện tồn dư của hạt virus có khả 
năng lây nhiễm, qua đó phản ánh mức độ an 
toàn sinh học và an toàn thực phẩm tương 
đối cao (Nguyễn Văn Điệp và cs., 2026b). 
Vaccine này cũng đã được đánh giá cao tại 
Philippines với tỉ lệ tiêm vaccine hình thành 
đáp ứng miễn dịch trên 92% (Fernandez-
Colorado et al., 2024) và mở rộng triển khai 
tại một số quốc gia khác.

Vaccine thứ 3 được cấp phép lưu hành 
và thương mại hóa năm 2025 là vaccine 
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DACOVAC-ASF2 phát triển từ chủng ASFV-
G-ΔI177L/ΔLVR trên dòng tế bào biểu mô lợn 
ổn định (PIPEC) cũng thể hiện tiềm năng ứng 
dụng thực tế. 

Trong bối cảnh dịch tễ ASF tại Việt Nam, 
một số nghiên cứu mô hình hóa đã xác định rằng 
tỷ lệ bao phủ vaccine từ khoảng 80% trở lên là 
cần thiết để hình thành miễn dịch quần thể và 
làm giảm nguy cơ bùng phát dịch (Mai NTA et 
al., 2022). Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ vaccine thực 
tế hiện vẫn còn thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 
này do nhiều nguyên nhân, bao gồm sự khác 
biệt về điều kiện chăn nuôi, mức độ chấp nhận 
tiêm phòng, giá thành vaccine và hiệu quả bảo 
hộ của vaccine trong các bối cảnh dịch tễ khác 
nhau. Sự xuất hiện và gia tăng lưu hành của các 
chủng tái tổ hợp genotype I/II trong những năm 
gần đây đã làm giảm hiệu quả bảo hộ thực tế của 
các vaccine hiện hành tại những khu vực mà các 
chủng này chiếm ưu thế, do khả năng bảo hộ của 
vaccine đối với các chủng tái tổ hợp vẫn còn hạn 
chế, mặc dù vẫn có thể làm giảm triệu chứng 
lâm sàng và duy trì mức bảo hộ nhất định trong 
điều kiện phơi nhiễm thấp (Diep et al., 2024b; 
Nguyễn Văn Điệp và cs., 2026c). 

Song song với các vaccine thương mại hiện 
có, một số vaccine sống nhược độc mới đang 
tiếp tục được nghiên cứu tại Việt Nam, điển hình 
như VNUA-ASFV-LAVL2 và VNUA-ASFV-
LAVL3. Các chủng vaccine này cũng dựa trên 
nên chủng genotype II thể hiện khả năng kích 
thích cả miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào, 
đồng thời có tiềm năng cải thiện mức độ an toàn 
và hiệu quả bảo hộ (Truong QL et al., 2023; 
Truong QL et al., 2024).

2.5.3. Chính sách kiểm soát dịch và tác động 
kinh tế

ASF không chỉ là thách thức về mặt thú 
y mà còn gây tác động sâu rộng đến kinh tế, 
xã hội và cấu trúc ngành chăn nuôi lợn tại 
Việt Nam. Đợt bùng phát năm 2019 đã gây 
thiệt hại nghiêm trọng đối với sản xuất chăn 
nuôi, làm giảm mạnh tổng đàn lợn và ảnh 
hưởng đáng kể đến chuỗi cung ứng thịt lợn. 

Các phân tích về tác động kinh tế chỉ ra rằng 
ASF không chỉ làm suy giảm sản lượng và thu 
nhập của người chăn nuôi mà còn tác động 
tiêu cực đến GDP, việc làm và sinh kế của các 
nhóm dân cư phụ thuộc vào ngành chăn nuôi 
lợn (Nguyen TT et al., 2022). Mức độ thiệt hại 
giữa các loại hình chăn nuôi cũng có sự khác 
biệt rõ rệt, trong đó các trang trại quy mô lớn 
với hệ thống an toàn sinh học cao thường có 
khả năng chống chịu tốt hơn so với chăn nuôi 
nông hộ và bán công nghiệp.

Trong giai đoạn đầu bùng phát, chiến lược 
kiểm soát ASF tại Việt Nam chủ yếu dựa trên 
các biện pháp truyền thống như tiêu hủy đàn 
nhiễm, kiểm soát vận chuyển, vệ sinh tiêu độc 
khử trùng và tăng cường an toàn sinh học. Các 
biện pháp này góp phần hạn chế tốc độ lan 
truyền dịch bệnh nhưng đồng thời gây thiệt hại 
kinh tế rất lớn do phải tiêu hủy số lượng lớn 
lợn thương phẩm và lợn giống. Trong bối cảnh 
ASFV lưu hành dai dẳng, tiêu hủy có chọn lọc 
(selective culling) được xem là hướng tiếp cận 
phù hợp hơn so với tiêu hủy toàn đàn, do có 
thể giúp giảm thiệt hại kinh tế và duy trì năng 
lực sản xuất của cơ sở chăn nuôi. Tuy nhiên, 
hiệu quả của chiến lược này phụ thuộc chặt chẽ 
vào khả năng chẩn đoán sớm, xét nghiệm xác 
nhận và phân khu kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu 
chỉ dựa trên dấu hiệu lâm sàng để loại bỏ lợn 
bệnh, nguy cơ tồn tại lợn nhiễm trong đàn và 
tiếp tục phát tán virus là rất cao (Nga et al., 
2022, 2024).

Ngoài các biện pháp kiểm soát trực tiếp, 
vấn đề tái đàn sau dịch cũng được đặc biệt 
quan tâm trong những năm gần đây. Một số 
nghiên cứu ghi nhận lợn hồi phục sau nhiễm có 
thể duy trì kháng thể kéo dài và không còn phát 
hiện virus trong máu hoặc dịch mũi, từ đó gợi 
ý khả năng sử dụng trong tái đàn ở điều kiện 
hạn chế nguồn lực (Oh et al., 2021). Tuy nhiên, 
hiệu quả sản xuất và vai trò dịch tễ học của các 
cá thể sống sót vẫn chưa được đánh giá đầy đủ, 
do đó việc áp dụng trên thực tế cần được cân 
nhắc thận trọng.
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III. KẾT LUẬN VÀ TRIỂN VỌNG
Tổng hợp các nghiên cứu giai đoạn 2019–

2025 cho thấy Việt Nam đã xây dựng được nền 
tảng dữ liệu khoa học tương đối toàn diện về 
ASF, bao gồm dịch tễ học, tiến hóa virus, bệnh 
học, miễn dịch, chẩn đoán và phát triển vaccine. 
Những thành tựu này không chỉ hỗ trợ trực tiếp 
cho công tác phòng chống dịch trong nước mà 
còn đóng góp quan trọng vào hiểu biết chung về 
ASFV tại khu vực châu Á và thế giới.

Sau hơn 7 năm lưu hành, ASF tại Việt Nam 
đã chuyển từ trạng thái bùng phát cấp tính do 
ASFV genotype II độc lực cao sang trạng thái 
lưu hành dai dẳng với đặc điểm dịch tễ học và 
di truyền ngày càng phức tạp. Bên cạnh các 
biến thể IGR được ghi nhận trong giai đoạn 
đầu, sự xuất hiện gần đây của các chủng tái tổ 
hợp genotype I/II và các biến thể “vaccine-like” 
phản ánh quần thể ASFV tại Việt Nam đang tiếp 
tục tiến hóa dưới áp lực chọn lọc trong điều kiện 
lưu hành kéo dài ngoài thực địa. Diễn biến này 
đặt ra yêu cầu cấp thiết về giám sát dịch tễ học 
phân tử liên tục nhằm phát hiện sớm các biến 
thể mới và đánh giá nguy cơ dịch tễ liên quan.

Các nghiên cứu thực hiện trong những năm 
đầu khi chưa có vaccine đã chỉ ra rằng hiệu quả 
kiểm soát ASF phụ thuộc chặt chẽ vào mức độ 
thực hành an toàn sinh học, khả năng phát hiện 
sớm và năng lực giám sát dịch tễ. Trong bối 
cảnh chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn còn phổ biến, cùng 
với khả năng tồn lưu dai dẳng của ASFV trong 
môi trường và vật chủ, nguy cơ tái phát và lan 
rộng dịch bệnh vẫn hiện hữu tại nhiều khu vực. 

Song song với đó, những tiến bộ trong chẩn 
đoán phân tử, giải trình tự bộ gen và phát triển 
vaccine đã mở ra triển vọng mới cho chiến lược 
kiểm soát ASF tại Việt Nam. Việc phát triển 
và thương mại hóa thành công các vaccine 
như NAVET-ASFVAC, AVAC ASF LIVE và 
DACOVAC-ASF2 với hiệu quả bảo hộ cao đối 
với các chủng ASFV genotype II đang lưu hành 
không chỉ khẳng định năng lực nghiên cứu và 
sản xuất vaccine trong nước mà còn tạo tiền đề 
quan trọng cho việc tích hợp tiêm phòng vào 

chiến lược kiểm soát ASF ở quy mô quốc gia. 
Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của chiến lược tiêm 
phòng không chỉ phụ thuộc vào hiệu lực nội tại 
của vaccine mà còn chịu ảnh hưởng lớn bởi tỷ lệ 
bao phủ tiêm phòng và tình hình dịch tễ học tại 
từng khu vực. Sự xuất hiện ngày càng gia tăng 
của các chủng tái tổ hợp genotype I/II đã đặt ra 
thách thức mới đối với hiệu quả kiểm soát ASF 
trong thực địa, do khả năng bảo hộ chéo của các 
vaccine hiện hành đối với các chủng này vẫn 
còn hạn chế. 

Trong thời gian tới, chiến lược kiểm soát 
ASF tại Việt Nam cần được định hướng theo 
cách tiếp cận tích hợp, dựa trên ba trụ cột chính: 
an toàn sinh học, giám sát dịch tễ học phân tử và 
tiêm phòng chủ động phù hợp với bối cảnh dịch 
tễ. Trong đó, giám sát liên tục sự tiến hóa và đa 
dạng di truyền của ASFV sẽ đóng vai trò then 
chốt trong việc cập nhật nguy cơ dịch tễ và tối 
ưu hóa các biện pháp kiểm soát. Đồng thời, việc 
phát triển các vaccine an toàn, hiệu quả, có phổ 
bảo hộ rộng đối với các chủng lưu hành thực 
địa và có thể sử dụng trên nhiều nhóm lợn ở các 
giai đoạn sinh sản và sản xuất khác nhau sẽ là 
ưu tiên quan trọng nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ 
tiêm phòng và hiệu quả kiểm soát dịch bệnh ở 
quy mô quần thể. Bên cạnh đó, việc tiếp tục thu 
thập và hoàn thiện các dữ liệu thực địa về hiệu 
quả, độ an toàn và tác động dịch tễ của chương 
trình tiêm phòng, bao gồm cả ảnh hưởng của 
áp lực miễn dịch lên động lực lưu hành và tiến 
hóa di truyền của ASFV, sẽ cung cấp cơ sở khoa 
học quan trọng để tối ưu hóa chiến lược sử dụng 
vaccine và xây dựng các chương trình kiểm soát 
ASF linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện 
chăn nuôi tại Việt Nam. 
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